
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 30 ngõ 172 khu Tái định cư Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/02/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THANG MÁY HÒA BÌNH

0108170952

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

2. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện
Chi tiết: Sản xuất máy điện Công nghiệp

2710

3. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
Chi tiết: Sản xuất máy nâng, cầu thang tự động và chuyển bằng 
cầu thang bộ.

2816

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy khác chưa được phân vào đâu.

4659(Chính)

5. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
Chi tiết: Sản xuất thang máy.

2824

6. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

7. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: Sửa chữa bảo dưỡng máy điện công nghiệp.

3314

8. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

9. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt máy điện công nghiệp.

3320

10. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Sửa chữa bảo dưỡng thang máy

3319

11. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

12. Lắp đặt hệ thống điện 4321

13. Phá dỡ 4311

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ 
THANG MÁY HÒA BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOA BINH IMPORT- EXPORT 
EQUIPMENT ELEVATOR COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0982135995
Email:

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

15. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

16. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

17. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

18. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt thang máy; Lắp đặt hệ thống camera; Lắp đặt 
hệ thống xây dựng.

4329

19. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

20. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:Chi tiết: bán buôn sắt thép

4662

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi  tiết: Xuất nhập khẩu những mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

22. Chuẩn bị mặt bằng 4312

23. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

24. Xây dựng nhà các loại 4100

25. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

26. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 036068003401

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Cương Ngô, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Cương Ngô, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

TRẦN VĂN KÍNH Nam
24/10/1968 Kinh Việt Nam

08/09/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036068003401
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Cương Ngô, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Cương Ngô, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN KÍNH Nam

24/10/1968 Kinh Việt Nam

08/09/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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